
Đúng 
ngành 
 đào 
tạo

Liên 
quan 
đến 

ngành 
đào tạo

Không 
liên quan 

đến 
ngành 
đào tạo

Tiếp 
tục 
học

Chưa 
có 

việc 
làm

Nhà 
nước

Tư 
nhân

Tự 
tạo 
việc 
làm

Có yếu 
tố 

nước 
ngoài

1 19574802010027 Sipaserd Amnad x x Phú Yên
2 19574802010028 Louangphomsopha Chilasak x x Phú Yên
3 19574802010017 Huỳnh Lê Khánh Duy x x Phú Yên
4 19574802010004 Nguyễn Thị Nguyên Khương x x Phú Yên
5 19574802010005 Trần Duy Linh x x Phú Yên
6 19574802010006 Nguyễn Thị Phúc Loan x
7 19574802010023 Huỳnh Kim Luân x x Phú Yên
8 19574802010029 Ouphasakda Pathoumma x x Phú Yên
9 19574802010030 Thongmaha Soutthida x x Phú Yên

10 19574802010011 Nguyễn Minh Thịnh x x Phú Yên
11 19574802010012 Lê Anh Thương x
12 19574802010002 Trần Quốc Bảo x x Phú Yên
13 19574802010018 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hải x x Phú Yên
14 19571402010001 Nguyễn Bảo Chung x x Phú Yên
15 19571402010002 Phạm Thị Kim Hằng x x Phú Yên
16 19571402010004 Đào Thị Kim Hiền x
17 19571402010013 Lưu Thị Mỹ Kim x x Phú Yên
18 19571402010005 Trần Thị Yến Ly x x Phú Yên
19 19571402010014 Nguyễn Thị Trà My x x Phú Yên
20 19571402010006 Nguyễn Thị Ánh Nhàn x x Phú Yên
21 19571402010007 Lương Thị Nhi x x Phú Yên
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22 19571402010024 Nguyễn Phạm Thu Phận x x Phú Yên
23 19571402010015 Trần Thị Lệ Phiến x x Phú Yên
24 19571402010016 Phạm Thị Y Thảo x x Phú Yên
25 19571402010017 Phan Thanh Thảo x x Phú Yên
26 19571402010010 Ngô Thị Tuyết Thơm x x Phú Yên
27 19571402010011 Nguyễn Thị Hoài Thương x x Phú Yên
28 19571402010018 Trần Thị Thanh Thúy x x Phú Yên
29 19571402010012 Nguyễn Thị Bích Thùy x x Phú Yên
30 19571402010025 Đinh Khánh Trân x x Phú Yên
31 19571402010019 Nguyễn Thiện Trang x x Phú Yên
32 19571402010020 Tống Kiều Anh Tú x x Nha Trang
33 19571402010021 Nguyễn Thị Kim Uyên x x Đồng Nai
34 19571402010022 Mlô Hờ Vân x x Phú Yên
35 19571402020029 Lê Nhân Đức x x Phú Yên
36 19571402020013 Sô Thị Thu Hảo x x Phú Yên
37 19571402020014 Lê Mo Hờ Hiền x x Phú Yên
38 19571402020015 Hán Thị Huyền x x Phú Yên
39 19571402020016 Trần Yến Khoa x x Phú Yên
40 19571402020017 Võ Thị Thanh Lam x x Gia Lai
41 19571402020004 Phan Duy Mỹ Lợi x x Phú Yên
42 19571402020005 Lê Đào Hiền Lương x x Phú Yên
43 19571402020006 Nguyễn Thị Hoàng Mai x x Nha Trang
44 19571402020028 Nguyễn Thị Sơn My x x Bình Định
45 19571402020018 Trần Lê Thanh Nhàn x x Phú Yên
46 19571402020009 Võ Huỳnh Như x x Phú Yên
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47 19571402020027 Đổng Thị Thu Sương x x Phú Yên
48 19571402020010 Ngô Đỗ Phương Thảo x x Phú Yên
49 19571402020011 Lê Đỗ Hoài Thu x x Phú Yên
50 19571402020020 Phạm Lê Cẩm Tiên x x Phú Yên
51 19571402020021 Văn Lê Thùy Trang x x Phú Yên
52 19571402020022 Huỳnh Thị Thanh Tuyền x x Phú Yên
53 19571402020012 Ngô Phạm Trường Vi x x Phú Yên
54 19571402020023 Trần Linh Vi x x Phú Yên
55 19571402310005 Nguyễn Thị Kim Lài x x Phú Yên
56 19571402310002 Bùi Bích Ngọc x x Phú Yên
57 19571402310009 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh x x Phú Yên
58 19571402310004 Phan Văn Sang x x Phú Yên
59 19571402310006 Trịnh Trương Triển x x Phú Yên
60 19571402310011 Nguyễn Thị Kim Tiên x x Phú Yên

61 19571402310007 Nguyễn Thị Thùy Trang x x Phú Yên
62 19572202010015 Vũ Hồ Vy Đan x x Phú Yên
63 19572202010002 Trần Thị Thu Diệp x x Phú Yên
64 19572202010003 Lý Đăng Dương x x Phú Yên
65 19572202010005 Nguyễn Thị Hoàng Hảo x x Phú Yên
66 19572202010007 Lê Thị Ngọc Hiền x x Hồ Chí Minh
67 19572202010006 Nguyễn Thị Hiền x x Phú Yên
68 19572202010018 Nguyễn Thị Thu Hiền x x Phú Yên
69 19572202010008 Nguyễn Thị Thùy Linh x x Hồ Chí Minh
70 19572202010027 Lê Thy Quyên x x Hồ Chí Minh
71 19572202010009 Nguyễn Bích Thảo x x Phú Yên
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72 19572202010010 Đặng Minh Thuận x x Phú Yên
73 19572202010022 Trần Hiếu Thương x x Hồ Chí Minh
74 19572202010011 Nguyễn Ngọc Trâm x x Phú Yên
75 19572202010013 Hồ Anh Tuyền x x Phú Yên
76 19572202010004 Lê Thị Ngọc Hân x x Phú Yên
77 19572202010016 Lê Thị Ngọc Huệ x x Phú Yên
78 19572202010017 Lê Trung Quân x
79 19572202010020 Võ Cao Thành Tài x x Phú Yên
80 19573106300009 Lê Tú Cẩm x x Phú Yên
81 19573106300013 Nguyễn Bảo Khánh x x Hồ Chí Minh
82 19573106300002 Đặng Thị Thanh Lam x x Phú Yên
83 19573106300003 Lương Trọng Lâm x
84 19573106300004 Nguyễn Thị Mỹ Ly x x Phú Yên
85 19573106300007 Lê Nguyễn Xuân Quỳnh x x Phú Yên
86 19573106300008 Lưu Thị Như Quỳnh x x Phú Yên
87 19573106300016 Nguyễn Thị Thanh Trà x x Phú Yên
88 19573106300006 Văn Minh Hiếu x x Phú Yên
89 20151140201002 Huỳnh Thị Cẩm x x Phú Yên
90 20151140201004 Lê Thị Kim Chi x x Phú Yên
91 20151140201020 Nguyễn Thị Kim Chi x x Phú Yên
92 20151140201005 Trần Thị Phương Chi x x Khánh Hòa
93 20151140201006 Lê Thị Thủy Chung \ x
94 20151140201028 Trần Thị Thủy Chung x x Phú Yên
95 20151140201029 Nguyễn Thị Mỹ Hảo x x Phú Yên
96 20151140201022 Nguyễn Duy Kiều x x Phú Yên
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97 20151140201031 Nguyễn Thị Mỹ Lê x x Khánh Hòa 
98 20151140201008 Hồ Thị Kim Mi x x Đà Nẵng
99 20151140201009 Nguyễn Thị Hoàng Mi x x Hồ Chí Minh

100 20151140201010 Huỳnh Thị Diễm My x x Hồ Chí Minh
101 20151140201011 Ngô Thị Diễm My x x Phú Yên
102 20151140201023 Nguyễn Thị Thiên Nga x
103 20151140201012 Trần Nguyễn Bích Ngọc x x Phú Yên
104 20151140201024 Ksơr Hờ Quyên x x Phú Yên
105 20151140201026 Trịnh Thị Lệ Quỳnh x x Phú Yên
106 20151140201014 Nguyễn Lê Thị Thảo x x Phú Yên
107 20151140201033 Nguyễn Thị Kim Thoa x x Phú Yên
108 20151140201015 Mai Thị Thúy x x Bình Định
109 20151140201034 Huỳnh Thị Ngọc Trâm x x Phú Yên
110 20151140201016 La Thị Huyền Trang x x Phú Yên
111 20151140201017 Ngô Thị Huyền Trang x x Phú Yên
112 20151140201019 Nguyễn Kiều Trinh x x Phú Yên

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Văn Thưởng

Phú Yên, ngày     tháng 01 năm 2024


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-17T16:39:00+0700
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN - TP Tuy Hòa
	NGUYỄN VĂN THƯỞNG<nguyenvanthuong@pyu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-17T16:45:44+0700
	 - Thành phố Tuy Hoà
	Trường Đại Học Phú Yên<daihocphuyen@pyu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-17T16:45:49+0700
	 - Thành phố Tuy Hoà
	Trường Đại Học Phú Yên<daihocphuyen@pyu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




